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       s : 45/2023/HS-ST.  

N   :  18 - 5 - 2023. 

 

NHÂN DANH 

 Ư      G     XÃ       Ủ  G             

 

                THỊ XÃ  ƯƠ G   ỦY                      
 

                                           

          -                  : Bà Lê Thị Quý Vân. 

                          1. Ông Võ Trọ   Thơi.                                

                                2. Ông Châu Đì h N ữ. 

                   Bà Lê Thị Hồng Hiệp - Thư ký Tòa    nhân dân thị xã 

Hươ   Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

                                         thị  ã         ủy                     
Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc - Kiểm sát viên.  

         N    18 th    5  ăm 2023  t i trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Hươ   Thủy, 

tỉnh Thừa Thiên Huế x t x  sơ th m      khai vụ    hì h s  sơ th m thụ  ý s  

36/2023/TLST-HS ngày 06 tháng 4  ăm 2023 theo Quyết đị h đưa vụ án ra xét x  

s  46/2023/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 5  ăm 2023, đ i v i  ị    : 

         Họ và tên: Đ    C    V; si h      25 th    11  ăm 1978 t i tỉnh Thừa 

Thiên Huế. Nơi ĐKNKTT: S  148 đườ   Điện Biên P  phườ   Trường A, thành 

ph  H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chỗ ở hiện nay: Không ổ  định. Nghề nghiệp: 

Không; trì h độ học vấn: 06/12; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; 

qu c tịch: Việt Nam; con ông: Đ    C    H và con bà Hoàng Thị Thu P; vợ, con: 

Chưa  ó; tiền án: 05 tiền án (Ngày 06/5/2008, bị Tòa án nhân dân thành ph  Đồng 

H i, tỉnh Qu ng Bình, x  ph t 30 tháng tù, về tội “Trộm cắp tài s  ” the  B n án 

s : 33/2008/HSST. Ngày 20/01/2014, bị Tòa án nhân dân thành ph  Đồng Nai, 

tỉnh Biên Hòa, x  ph t 06 tháng tù, về tội “Trộm cắp tài s  ” the  B n án s : 

55/2014/HSST. Ngày 14/01/2015, bị Tòa án nhân dân quận C m Lệ, thành ph  Đ  

Nẵng, x  ph t 02  ăm tù, về tội “Trộm cắp tài s  ” the  B n án s : 

02/2015/HSST. Ngày 30/11/2016, bị Tòa án nhân dân huyện C n Giàng, tỉnh H i 

Dươ  , x  ph t 18 tháng tù, về tội “Trộm cắp tài s  ” the  B n án s : 

40/2016/HSST. Ngày 24/5/2019, bị Tòa án nhân dân thành ph  Hà Nội, x  ph t 

30 tháng tù, về tội “Trộm cắp tài s  ” the  B n án s : 159/2019/HSST,chấp hành 

xong hình ph t tù ngày 22/06/2021; tiền s : Không. Nhân thân: Ngày 07/9/2022, 

bị Cơ qua  CSĐT C    a  th  h ph  Huế khởi t  vụ án, khởi t  bị can và ra lệnh 

bắt bị  a  để t m giam. Bị cáo bị t m giam trong 01 vụ án khác t i tr i t m giam 

Công an thành ph  Huế. Bị cáo có mặt. 

- Bị hại: Ô   Ph m N u ê  T1, si h  ăm 1964 v     Đ   Thị T2  si h  ăm 

1965. Địa  hỉ: Tổ 04  phườ   Phú    thị xã Hươ   T  tỉ h Thừa Thiê  Huế. Có 

mặt. 
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- Người có quyền lợi,  g ĩ  vụ liên quan: Chị Cao Thị T3  si h  ăm 1993. 

Địa chỉ: Tổ 03  phường Thủy C, thị xã Hươ   T, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt. 

 

N I DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung vụ 

   được tóm tắt  hư sau:  

     C   tr    s : 39/CT-VKS-Hth, ngày 04 tháng 4  ăm 2023  ủa Việ  

kiểm s t  hâ  dâ  thị xã Hươ   Thủ   tỉ h Thừa Thiê  Huế đã tru  t   ị     Đ    

Công V về h  h vi ph m tội:  

         Kho ng 23 giờ,      04/9/2022  Đ    C    V đi  ộ một mình và mang theo 

01  ưỡi  ưa sắt, 01 tu    ơ vít  01 x   e   sắt, 01 tuýp sắt vặn vít; mụ  đí h    để 

tìm  h  dâ  sơ hở, dùng các dụng cụ này phá c a  đột nhập vào trong nhà lấy trộm 

tài s n. Khi V đi   a   qua nhà vợ chồng ông Ph m Nguyên T1 v     Đ   Thị T2, 

ở t i Tổ 4  phường Phú B, thị xã Hươ   T, tỉnh Thừa Thiên Huế; thì phát hiện nhà 

tắt đè   kh    ổ   v  kh     ó   ười; V dùng xà beng phá ổ khóa cổng rồi vào 

nhà dùng xe beng phá khóa c a chính; đột nhập vào trong nhà lấy trộm một xe mô 

tô nhãn hiệu Honda Dream, biển kiểm soát: 75F3-0778  đa   d ng t i phòng 

khách, rồi dắt xe ra ngoài hiên, dùng tu    ơ vít th   ma  xe  khu   kim    i b o 

vệ xe để tìm m i n i dâ  điện nổ m    hư   kh    được, V đi v   tr     h  thì 

tìm được chìa khóa xe mô tô và nổ được máy; V tiếp tụ  đi v   tr     h    ê      

l ng lấy trộm 01 bộ  ư bằng kim lo i đồ    02  â  đè  bằng kim lo i đồng và s  

tiề  1.000.000 đồng; rồi đưa tất c  tài s n lấy trộm được lên thành ph  H. T i đâ   

V sơ  xe trộm cắp được thành màu vàng và tháo biển s  75F3-0778 vứt bỏ dọc 

đường và s  dụ   xe     để   m phươ   tiệ  đi   i; còn 01 bộ  ư  ằng kim lo i 

đồ    02 đè  bằng kim lo i đồng; V đưa đến tiệm phế liệu của chị Cao Thị T3, t i 

Tổ 03  phường Thủy C, thị xã Hươ   T;     được s  tiền 400.000 đồ  . Sau đó  V 

tiếp tục th c hiện hành vi trộm cắp tài s n t i thành ph  H, thì bị Cơ qua  điều tra 

Công an thành ph  H phát hiện, bắt giữ. 

         Vật  hứ   Cơ qua  điều tra đã thu  iữ  ồm: 01 ma  xe m u đe ; 01 khu   

kim    i; 01 tu    ơ vít  ó phầ  ta   ầm m u đỏ đe  d i 21 5  m; 02  ưỡi  ưa d i 

31  m  rộ   2  m; 01 tuýp sắt vặ  vít t  độ   d i 30  m  đườ   kí h 01  m; 01 

tha h sắt d i 48  m đượ  đập dẹp 01 đầu  đườ   kí h 01  m; 01  ộ  ư  ằ   đồ   

 ồm:  hâ  đế   ư        hê (kh     ó  ắp)   ặ   6 k    ơi  a   hất    35 5  m  

đườ   kí h  ơi rộ    hất    20  m; 01 đè   ằ   đồ    a  33  m (kh     ó dĩa 

đè )   â   ặ   1 2 k ; 01 đè   ằ   đồ    a  33  m  đườ   kí h dĩa đè     20  m  

 â   ặ   1 7 k ; 01 xe m  t  kh     ó  iể  kiểm s  t  m u sơ  v      hã  hiệu 

H  da  s  khu  : C100MP-0027136  s  m  : C100MPE-0027136 (đã qua s  

dụ  ); 01 xe m  t   iể  kiểm s  t 75K9-2089; M u sơ  xa h; Nhã  hiệu ATILA; 

S  tiề  4.811.000 đồ   tiề  N â  h    Nh   ư   Việt Nam; 

          Hiệ  Cơ qua  điều tra đã tr  xe m  t  kh     ó  iể  kiểm s  t  m u sơ  

v      hã  hiệu H  da  s  khu  : C100MP-0027136  s  m  : C100MPE-0027136 

(đã qua s  dụ  ); 01 ma  xe m u đe ; 01 khu   kim    i; 01  ộ  ư  ằ   đồ  ; 02 

đè   ằ   đồ    h   ị h i. Chu ể  xe m  t   iể  kiểm s  t: 75K9-2089; M u sơ  

xa h; Nhã  hiệu ATILA   h  Cơ qua  C  h s t điều tra C    a  th  h ph  Huế. 

          Đ i v i v i  iể  s  75F3-0778  Cơ qua  điều tra không thu giữ được. 
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         T i b n kết luậ  định giá s : 76/KL-HĐĐGTS  gày 03/10/2022, của Hội 

đồ   định giá tài s n trong t  tụng hình s  Ủy ban nhân dân thị xã Hươ   Thủy, 

kết luận: 01 xe mô tô hiệu H  da Dream m u đe  biển kiểm soát: 75F3-0778, giá 

trị 5.400.000 đồng; 01 bộ  ư   m  ằng kim lo i đồ  ; 02  â  đè   i  trị: 4.000.000 

đồng. Tổng giá trị tài s   đị h  i    : 9.400.000 đồng (Chín triệu b   trăm      

đồng chẵn). 

Về tr  h  hiệm dâ  s :  ị h i đã  hậ    i t i s   v  kh     êu  ầu  ị     

ph i  ồi thườ   về dâ  s , n ười có quyền lợi    hĩa vụ liên quan không có yêu 

cầu. Hội đồng xét x  không xem xét. 

  T i phiê  tòa  đ i diện Viện kiểm sát giữ nguyên b n Cáo tr    đ i v i bị 

cáo. Áp dụ   điểm g kh    2 Điều 173; điểm s kh    1 Điều 51; Điều 56  ộ  uật 

Hì h s , Đề   hị x  ph t  ị     Đ    C    V từ 02 (Hai)  ăm 06 (S u) th    đế  

03 ( a)  ăm tù; Tổ   hợp hì h ph t v i        s  63/2023/HS-ST ngày 10/3/2023 

 ủa Tòa     hâ  dâ  th  h ph  H  tỉ h Thừa Thiê  Huế x  ph t  ị     Đ    C    

V 03 ( a)  ăm tù.  uộ   ị     ph i  hấp h  h hì h ph t  hu    ủa 02           

05 (Năm)  ăm 06 (S u) th    đế  06 (Sáu)  ăm tù; không xem xét về trách nhiệm 

dân s ; x  lý vật chứng và    phí the  qu  định pháp luật. 

         Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai, vi 

ph m pháp luật, xin Hội đồng xét x  gi m nhẹ hình ph t. 

Că   ứ vào các chứng cứ tài liệu đã được th m tra t i phiê  tòa; Că   ứ vào 

kết qu  tranh luận t i phiê  tòa; Trê   ơ sở xem x t đầ  đủ toàn diện tài liệu chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và nhữ     ười tham gia t  tụng. 

 

NHẬ   ỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trê   ơ sở nội dung vụ      ă   ứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ    đã được 

tranh tụng t i phiên tòa, Hội đồng xét x  nhậ  đị h  hư sau: 

[1] Về hành vi, quyết định t  tụng của điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trì h điều tra, truy t  đã th c hiệ  đú   về th m quyền, trình t , thủ tục theo quy 

định của Bộ luật t  tụng hình s . Quá trì h điều tra và t i phiên tòa, bị cáo không 

có ý kiến hoặc khiếu n i về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành t  tụng, 

  ười tiến hành t  tụ  . D  đó  các hành vi, quyết định t  tụng của Cơ qua  tiến 

hành t  tụ      ười tiến hành t  tụng đã th c hiệ  đều hợp pháp. 

         [2] Về hành vi ph m tội của bị cáo thì  ó đủ  ơ sở để kết luận: Do cần tiền 

tiêu xài, kho ng 23 giờ, ngày 04/9/2022, t i Tổ 04  phường Phú B, thị xã Hươ   T, 

tỉnh Thừa Thiên Huế; Đ    C    V lợi dụ   đêm khu a vắ     ười, đã  ó h  h vi 

lén lút vào nhà của ông Ph m Nguyên T1 v     Đ   Thị T2, dùng xà beng phá ổ 

khóa cổng và phá c a nhà chính chiếm đ  t 01 xe mô tô biển kiểm soát: 75F3-

0778, 01 bộ  ư  ằng kim lo i đồ    02  â  đè   ằng kim lo i đồng và 1.000.000 

đồng; trị giá tài s n mà bị     đã  hiếm đ  t là 10.400.000 đồng (Mười triệu b n 

trăm      đồng). Hành vi trên  ủa Đ    C    V, đã ph m tội “Trộm  ắp t i s  ” 

qu  đị h t i Điều 173  ộ  uật hì h s . Như   do bị cáo Đ    C    V trư   đâ  đã 

 ị kết    v i tì h tiết đị h khu      “T i ph m   u  hiểm”   hưa đượ  xóa    tí h, 

 a    i tiếp tụ  th   hiệ  h  h vi ph m tội    ý. Lầ  ph m tội     thuộ  trườ   

hợp “T i ph m   u  hiểm”. D  đó  bị cáo đã ph m vào tội “Trộm cắp tài s n”, quy 

định t i  điểm g kho n 2 Điều 173 Bộ luật Hình s . Viện kiểm sát nhân dân thị xã 
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Hươ   Thủy truy t  bị cáo theo tội da h v  điều luật viện dẫn trên là chính xác, 

đú   qu  định pháp luật. 

[3] Xét về các tình tiết tă    ặng, gi m nhẹ trách nhiệm hình s  và nhân thân 

của bị cáo, Hội đồng xét x  thấy: Hành vi bị cáo gây ra ph m vào khung hình ph t 

nghiêm trọng, xâm ph m đến quyền sở hữu tài s n của   ười khác đượ  Nh   ư c 

b o vệ, làm   h hưở   đến trật t  an ninh trong xã hội. Bị cáo      ười  ó  ă     c 

trách nhiệm hình s , nhận thứ  được hành vi ph m tội. Như   vẫn c  ý th c hiện. 

Bị cáo có nhân thân rất xấu, nhiều lần bị kết án về tội chiếm đ  t tài s n   hư   

vẫn không rèn luyện ph m chất đ   đức t t. D  đó  cần x  ph t bị cáo mức án 

nghiêm khắ   để giáo dục bị     v  ră  đe phò     ừa chung. Tuy nhiên, khi quyết 

định hình ph t, xét cho bị cáo là thành kh n khai báo. D  đó   ị     được áp dụng 

các tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình s  qu  định t i điểm s kho n 1 Điều 51 Bộ 

luật Hình s . X  ph t bị cáo theo đề nghị của Viện kiểm sát t i phiên tòa là phù 

hợp.  

Do bị     đa   thi h  h B n án s  63/2023/HS-ST ngày 10/3/2023 của Tòa 

án nhân dân thành ph  Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế x  ph t bị     Đ    C    V 03 

( a)  ăm tù về tội “Trộm cắp tài s  ”. D  đó  tổng hợp hình ph t v i b n án này 

buộc bị Đ    C    V chấp hành hình ph t chung của hai b n án. 

          [4] Về trách nhiệm dân s : Bị h i, n ười có quyền lợi    hĩa vụ liên quan 

không có yêu cầu. Hội đồng xét x  không xem xét. 

  [5] Về x  lý vật chứng:  

          Đ i v i 01 tu    ơ vít  ó phầ  ta   ầm m u đỏ - đe  d i 21 5  m; 02  ưỡi 

 ưa d i 31  m  rộ   2  m; 01 tuýp vặ  vít t  độ    ằ   sắt d i 30  m  đườ   kí h 

01  m; 01 tha h sắt d i 48  m đượ  đập dẹp 01 đầu  đườ   kí h 01  m          ụ 

ph m tội  ê   ầ  tị h thu tiêu hủ ; 

          Đ i v i s  tiề  4.811.000 đồ   tiề  N â  h    Nh   ư   Việt Nam thu  iữ 

trê    ười  ủa  ị     V d   ị     ph m tội m   ó  ê   ầ  tị h thu su        quỹ 

Nh   ư  . 

          [6] Về án phí: Buộc bị cáo Đ    C    V ph i chịu 200.000 đồng án phí hình 

s  sơ th m. 

          Vì các lẽ trên, 

QUY    ỊNH: 

1. Că   ứ điểm   kh    2 Điều 173; điểm s kh    1 Điều 51; Điều 56  ộ  uật 

Hì h s ; Tu ê      ị     Đ    C    V ph m tội “Trộm  ắp t i s  ”.  

2. X  ph t  ị     Đ    C    V 02 (Hai)  ăm 09 (Chín) tháng tù. Tổ   hợp 

hì h ph t v i        s  63/2023/HS-ST      10/3/2023  ủa Tòa    nhân dân 

th  h ph  H  tỉ h Thừa Thiê  Huế x  ph t  ị     Đ    C    V 03 ( a)  ăm tù về 

tội “Trộm  ắp t i s  ”.  uộ   ị     ph i  hấp h  h hì h ph t  hu    ủa 02        

là 05 (Năm)  ăm 09 (Chín) tháng tù. Thời h    hấp h  h hì h ph t tù, tí h từ    y 

 ị      ị  ắt t m  iam         07/09/2022. 

3. Về trách nhiệm dân s :  ị h i đã  hậ    i t i s   v  kh     êu  ầu  ị     

ph i  ồi thườ   về dâ  s  nên Hội đồng xét x  không xem xét.  

4. Về x  lý vật chứng: Áp dụ   Điều 47 Bộ Luật hình s ; Điều 106 Bộ luật t  

tụng hình s ; Tuyên x :  
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        Tị h thu tiêu hủ  01 tu    ơ vít  ó phầ  ta   ầm m u đỏ - đe  d i 21 5  m; 02 

 ưỡi  ưa d i 31  m  rộ   2  m; 01 tuýp vặ  vít t  độ    ằ   sắt d i 30  m  đườ   

kí h 01  m; 01 tha h sắt d i 48  m đượ  đập dẹp 01 đầu  đườ   kính 01 cm; 

        Tị h thu su        quỹ Nh   ư   s  tiề  4.811.000 đồ   thu  iữ  ủa  ị     

Đ         V.  

Hiện vật chứ   trê  đa   được t m giữ t i Chi cục thi hành án dân s  thị xã 

Hươ   Thủy, theo biên b n giao, nhận vật chứng ngày 12/05/2023 giữa Cơ quan 

c  h s t điều tra Công an thị xã Hươ   Thủy và Chi cục thi hành án dân s  thị xã 

Hươ   Thủy. 

 5. Về án phí hình s  sơ th m: Áp dụ   Điều 136 Bộ luật t  tụng hình s ; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ   a  Thường vụ Qu c Hội quy 

định về án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Đoàn Công V ph i chịu 200.000 đồng (Hai 

trăm   hì  đồng) án phí hình s  sơ th m. 

        Trường hợp b      đượ  thi h  h the  qu  định t i Điều 2 Luật thi hành án 

dân s   được bổ sung theo Luật s a đổi, bổ sung Luật thi hành án dân s   ăm 

2014  thì   ười được thi hành án dân s     ười ph i thi hành án dân s  có quyền 

thỏa thuận thi hành án, yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành án hoặc bị  ưỡng 

chế thi h  h    the  qu  định t i     Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân s  và 

Điều 7a, 7b Luật s a đổi, bổ sung một s  điều của Luật thi hành án dân s   ăm 

2014; thời hiệu thi h  h    được th c hiệ  the  qu  định t i Điều 30 Luật thi hành 

án dân s . 

            sơ th m x t x       khai      h   ị cáo, bị h i có quyền kháng cáo b n, 

trong h n 15 ngày kể từ ngày tuyên án. N ười có quyền lợi   hĩa vụ liên quan 

vắng mặt có quyền kháng cáo b n án phầ   iê  qua  đến quyền lợi    hĩa vụ trong 

thời h n 15 ngày kể từ ngày nhậ  được b n án hoặc ngày b      được niêm yết. 

 
N     ận: 

- TAND tỉ h TT Huế;  

- Sở Tư ph p tỉnh TTHuế; 

- Phòng PV 06 CA tỉnh TT Huế; 
- CQ ĐT thị xã Hươ   Thủy; 

- VKSND thị xã Hươ   Thủy; 

- CQ Thi hành án dân s  Hươ   Thủy; 

- CQ Thi hành án hình s  Hươ   Thủy; 
- Bị    ;   

- Bị h i; N ười CQL&NVLQ;                                                                                                         
 

- Lưu hồ sơ vụ án. 
 

TM. H    ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM  

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

Lê Thị Quý Vân 

 


